
Phụ lục: Danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật hàng hóa gói thầu bảo dưỡng hệ thống lọc nước RO tại Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn năm 2022
 (Kèm theo Thư mời báo giá ngày 19/10/2022 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Tên thương mại
	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm
	Hãng sản xuất/ Xuất xứ
	Đơn vị tính
	Thông số kỹ thuật
	Số lượng dự trù

	1
	Bộ vật liệu cột lọc số 1 lọc kim loại nặng Pyrolox-ĐK22
	Pyrolox
	Pyrolox Advantage
	Prince/ Mỹ
	Bộ
	-Hạt chuyên dùng để loại bỏ các kim loại nặng trong nước

-Dạng hạt màu đen, khô rời

-Kích thước hạt: 20 x 40 mesh

-Tiêu chuẩn NSF 61 an toàn của Mỹ
	1

	2
	Bộ vật liệu cột lọc số 2, than hoạt tính G19-ĐK22
	Than hoạt tính Global G19 
	Global 8x16 mesh
	Global/Ấn Độ
	Bộ
	-Than hoạt tính gáo dừa, dạng hạt

- Kích thước hạt 8x16 mesh.


	1

	3
	Bộ vật liệu cột lọc số 3, hạt trao đổi ion Trilite UKC-08-ĐK22
	Hạt ion Trilite UKC-08
	Trilite


	Samyang/Hàn Quốc
	Bộ
	-Hạt dạng hình cầu, hình tròn

-Khối lượng riêng 845g/L.

- Khả năng trao đổi  (eq/L): 2.00eq/L
	1

	4
	Lõi lọc RO LCLE 4040
	Màng RO LCLE 4040 
	LCLE-4040
	Dupont/Mỹ
	Cái
	- Vật liệu màng: PA (Polyamide)

- Kiểu màng: Thin Film Composite.

- Tỷ lệ thẩm thấu qua màng: 2800GPD

- Khả năng loại bỏ muối: 99.0%
	3

	5
	Lõi lọc nước PP 20 inch khe hở 5 micron, mã PSN05-20-KF-Z, công suất lọc 6-15L/H
	Lõi lọc 20’’ Kemflo PSN05
	PSN05-20-KF-Z
	Kemflo/Trung Quốc
	Chiếc
	-Vật liệu lõi: 100% Polypropylene (PP)

-Cấp độ lọc: 5μm

- Kích thước: 20″

-Điều kiện hoạt động: tối đa 60℃

- Công suất lọc 6-15 lít/phút
	3


Phụ lục 2:
MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày …/…/2022)

	CÔNG TY…………….

Đc:…………………….

Email:…………………

Số ĐT liên lạc:………..
	


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com
Công ty/ cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Tên thương mại
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Hãng/ Nước sản xuất
	Đơn giá

(VNĐ)
	Thành tiền

(VNĐ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bằng chữ: ............................................. ./.
· Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển, nhân công lắp đặt thay thế,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

· Chất lượng hàng hóa mới 100%.

· Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng.

· Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày ký.

· Bảo hành (đối với TTB): Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (………tháng).

Ngày ……tháng……năm 2022

                                                                                                                                                                                                       ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ


Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

